
BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ  VÀ QUẢN TRỊ 

DOA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN  

Năm học:  2018-2019        Học kỳ:  HK01              Bậc:  Cao đẳng            Hệ: Chính quy 

Giảng viên:          Nguyễn Văn  Trinh 

 

Thứ Tư, 07h15 - 11h10, PM 2, 15 Trần Văn Trà, Khu Đô Thị Mới 

Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 
 
 

Thời gian học:      Bắt đầu: 03/10/2018                             Kết thúc: 07/11/2018 

Học phần: Tin học đại cương  - Số TC : 3.00 
Mã học phần: 110103003 

Ghi chú Ngày sinh Họ tên Lớp SV Mã SV STT 
Lần 2 

Điểm 

Lần 1 

1 1810100036 C20QT1 Phan Thị Thúy 08/01/2000 An 

2 1810100055 C20QT1 Nguyễn Văn Hiệp 09/09/2000 Anh 

3 1810100067 C20QT2 Đoàn Thị Ngọc 13/01/2000 Ân 

4 1810100090 C20QT2 Nguyễn Hoài 13/01/2000 Ân 

5 1810100096 C20QT2 Phạm Thị Ngọc 25/11/2000 Bích 

6 1810100050 C20QT1 Nguyễn Kiều 23/12/2000 Diểm 

7 1810100038 C20QT1 Tiền Thị 20/01/2000 Diễm 

8 1810100030 C20QT1 Nguyễn Mỹ 09/05/2000 Diện 

9 1810100078 C20QT2 Lê Thanh 03/11/1999 Duy 

10 1810100033 C20QT1 Trần Thị Thùy 20/11/2000 Dương 

11 1810100056 C20QT1 Phan Nguyễn Thị Linh 06/06/2000 Đa 

12 1810100021 C20QT1 Bông Tấn 01/07/2000 Đạt 

13 1810100029 C20QT1 Bùi Hồng 25/10/2000 Điệp 

14 1810100009 C20QT1 Lê Huỳnh 13/01/2000 Đức 

15 1810100095 C20QT2 Nguyễn Hoàng 05/12/2000 Gia 

16 1810100092 C20QT2 Vũ Thị Ngân 14/11/1995 Hà 

17 1810100074 C20QT2 Lê Vũ 20/05/2000 Hải 

18 1810100054 C20QT1 Nguyễn Thị Thanh 16/07/2000 Hằng 

19 1810100018 C20QT1 Trần Thị Diễm 28/02/2000 Hằng 

20 1810100071 C20QT2 Nguyễn Thị Hiền 18/03/2000 Hậu 

21 1810100011 C20QT1 Đỗ Minh 19/01/1997 Hiếu 

22 1810100064 C20QT2 Võ Thị Thúy 03/11/2000 Hoa 

23 1810100073 C20QT2 Trần Văn 16/07/2000 Học 

24 1810100046 C20QT1 Đinh Thị 07/11/2000 Hợp 

25 1810100076 C20QT2 Nguyễn Bảo 09/04/1998 Huy 

26 1810100070 C20QT2 Phan Đăng 13/03/2000 Huy 

27 1810100082 C20QT2 Trần Đình 21/02/1994 Khang 

28 1810100065 C20QT2 Đỗ Lê Đăng 15/07/2000 Khoa 
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Ghi chú Ngày sinh Họ tên Lớp SV Mã SV STT 
Lần 2 

Điểm 

Lần 1 

29 1810100006 C20QT1 Nguyễn Thị Ngọc 26/03/2000 Lan 

30 1810100094 C20QT2 Nguyễn Thị 29/12/1999 Liên 

31 1810100010 C20QT1 Phạm Thị Yến 01/08/2000 Linh 

32 1810100061 C20QT2 Võ Thị Thùy 03/12/2000 Linh 

33 1810100062 C20QT2 Nguyễn Thanh 30/09/2000 Loan 

34 1810100084 C20QT2 Nguyễn Phi 11/9/2000 Long 

35 1810100079 C20QT2 Nguyễn Thành 14/09/2000 Luân 

36 1810100069 C20QT2 Nguyễn Tấn 15/09/2000 Mãi 

37 1810100039 C20QT1 Phạm Nhựt 10/10/2000 Minh 

38 1810100028 C20QT1 Võ Hoàng 20/03/2000 Minh 

39 1810100093 C20QT2 Bùi Thị Nhựt 08/08/2000 Nam 

40 1810100088 C20QT2 Huỳnh Văn 30/12/1999 Nam 

41 1810100087 C20QT2 Lê Thị Phương 04/11/1999 Ngân 

TP.HCM,  Ngày 02 tháng 10 năm 2018 Tổng cộng :41 sinh viên 
 

NGƯỜI LẬP BẢNG TP.QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 
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